
PHÒNG GDĐT TP. THỦ DẦU MỘT 

  
     TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ 

  

     DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

     STT Họ và tên Lớp Số Điện thoại Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Hạnh 6A1 0987096307   

2 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 6A2 0907900440   

3 Nguyễn Thị Mậu 6A3 0982461467   

4 Hoàng Thị Hương 6A4 0349383355   

5 Lê Thị Hồng Tươi 6A5 0888212585   

6 Nguyễn Văn Linh 6A6 0846383868   

7 Nguyễn Thị Tuyết 6A7 0347668778   

8 Nguyễn Hồng Cẩm Loan 6A8 0938249775   

9 Thái Thị Tân 6A9 0387117490   

10 Nguyễn Minh Lợi 6A10 0968962439   

11 Đỗ Thị Trang 7A1 0389710870   

12 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7A2 0369253470   

13 Phan Tuyết Mai 7A3 0938633062   

14 Võ Thanh Duyên 7A4 0585689919   

15 Nguyễn Mậu Bạch Cúc 7A5/ 0837191977   

16 Lê Thị Thanh Hồng 7A6 0365372979   

17 Trần Thị Thư 7A7 0973520815   

18 Nguyễn Thị Kim Hương 7A8 0773938810   

19 Đỗ Thị Tươi 7A9 0977319972   

20 Võ Mai Thy 7A10 0963295329   

21 Võ Thị Hà 7A11 0946429220   

22 Bùi Thị Thanh Trúc 7A12 0913969989   

23 Nguyễn Bội Tuyền 7A13 0384686713   

24 Trần Thị Len 8A1 0948347878   

25 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 8A2 0979677229   

26 Cao Hồng Thương 8A3 0902670050   



     STT Họ và tên Lớp Số Điện thoại Ghi chú 

27 Trần Thục Đoan 8A4 0913178329   

28 Nguyễn Thụy Nghi 8A5 0827856857   

29 Phạm Thị Thu Thanh 8A6 0945418141   

30 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 8A7 0369175441   

31 Đoàn Thị Thúy Vy 8A8 0938579185   

32 Lâm Thúy Kiều 8A9 0379177431   

33 Phạm Thị Phương 8A10 0398960309   

34 Lê Thị Thùy Dung 8A11 0357130081   

35 Trần Thị Tuyết Mai 8A12 0983619788   

36 Phạm Thị Hồng Ngọc 9A1 0913657480   

37 Nguyễn Thị Cẩm Vân 9A2 0976461044   

38 Văn Kim Hồng 9A3 0385666118   

39 Nguyễn Phạm Phúc Hậu 9A4 0917660836   

40 Huỳnh Ngọc Yến Linh 9A5 0906926949   

41 Nguyễn Thị Thanh Thúy 9A6 0979404074   

42 Nguyễn Thị Anh Đào 9A7 0368061627   

43 Nguyễn  Quỳnh Anh 9A8 0984884945   

44 Hồ Ánh Nguyệt 9A9 0945858810   

45 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9A10 0968823260   
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Phạm Thị Bích Thủy 
 


